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1 54102 Hoàng Duy Khánh 003599/PY-CCHN Bác sĩ Nội Khoa 102 1 Bác sĩ Đa Khoa 07h đến 17h thứ 2,3,4,5,6 0700-1700 T2T3T4T5T6 20230101

2 54102 Võ Thị Bích Liên 003598/PY-CCHN Bác sĩ Nội Khoa 102 1 Bác sĩ Đa Khoa 07h đến 17h thứ 2,3,4,5,6 0700-1700 T2T3T4T5T6 20230101

3 54102 Trần Thị Ý Nhi 003667/PY-CCHN Bác sĩ Nội Khoa 102 1 Bác sĩ Đa Khoa 07h đến 17h thứ 2,3,4,5,6 0700-1700 T2T3T4T5T6 20230101

4 54102 Nguyễn Thị Bích Loan 000048/PY-GPHN Bác sĩ Đa Khoa 129 1 Bác sĩ Đa Khoa 07h đến 17h thứ 2,3,4,5,6 0700-1700 T2T3T4T5T6 20240417

5 54102 Trương Thị Kim Chi 002889/PY-CCHN Điều dưỡng viên 302 3 Điều dưỡng viên 07h đến 17h thứ 2,3,4,5,6 0700-1700 T2T3T4T5T6 20230201

6 54102 Nguyễn Ngọc Truyện 0001441/PY-CCHN Kỹ thuật Y xét nghiệm 501;502;503 5 Kỹ thuật Y xét nghiệm 07h đến 17h thứ 2,3,4,5,6 0700-1700 T2T3T4T5T6 20031110

7 54102 Trương Công Dân 000020/PY-CCHN Bác sĩ Chuyên Khoa Da liễu 105 1 Bác sĩ Chuyên Khoa Da liễu 07h đến 17h thứ 2,3,4,5,6 0700-1700 T2T3T4T5T6 20010501

8 54102 Lê Văn Thuận 000049/PY-CCHN Bác sĩ Chuyên Khoa Da liễu 105 1 Bác sĩ Chuyên Khoa Da liễu 07h đến 17h thứ 2,3,4,5,6 0700-1700 T2T3T4T5T6 19891115

9 54102 Nguyễn Kiều Quỵnh 000120/PY-CCHN Bác sĩ Chuyên Khoa Da liễu 105 1 Bác sĩ Chuyên Khoa Da liễu 07h đến 17h thứ 2,3,4,5,6 0700-1700 T2T3T4T5T6 19841201

10 54102 Trần Minh Hảo 000124/PY-CCHN Bác sĩ Chuyên Khoa Da liễu 105 1 Bác sĩ Chuyên Khoa Da liễu 07h đến 17h thứ 2,3,4,5,6 0700-1700 T2T3T4T5T6 19960502

11 54102 Võ Thị Bình Phi 000229/PY-CCHN Bác sĩ Chuyên Khoa Da liễu 105 1 Bác sĩ Chuyên Khoa Da liễu 07h đến 17h thứ 2,3,4,5,6 0700-1700 T2T3T4T5T6 20070101

12 54102 Nguyễn Đình Chánh 000106/PY-CCHN Bác sĩ Chuyên Khoa Da liễu 105 1 Bác sĩ Chuyên Khoa Da liễu 07h đến 17h thứ 2,3,4,5,6 0700-1700 T2T3T4T5T6 19950101

13 54102 Nguyễn Thanh Ánh 0001448/PY-CCHN Điều dưỡng viên 301 3 Điều dưỡng viên 07h đến 17h thứ 2,3,4,5,6 0700-1700 T2T3T4T5T6 20020715

14 54102 Trần Thị Đăng Uyên 0001447/PY-CCHN Điều dưỡng viên 302 3 Điều dưỡng viên 07h đến 17h thứ 2,3,4,5,6 0700-1700 T2T3T4T5T6 20120501

15 54102 Trình Thị Thu Nguyệt 0001443/PY-CCHN Điều dưỡng viên 302 3 Điều dưỡng viên 07h đến 17h thứ 2,3,4,5,6 0700-1700 T2T3T4T5T6 19991201

16 54102 Lê Đăng Vin 003456/PY-CCHN Bác sĩ Chuyên Khoa Da liễu 105 1 Bác sĩ Chuyên Khoa Da liễu 07h đến 17h thứ 2,3,4,5,6 0700-1700 T2T3T4T5T6 20201223

17 54102 Nguyễn Thu Huyền 004203/PY-CCHN Bác sĩ Đa Khoa 129 1 Bác sĩ Đa Khoa 07h đến 17h thứ 2,3,4,5,6 0700-1700 T2T3T4T5T6 20230628

18 54102 Bùi Thị Hồng Son 0000916/PY-CCHN Điều dưỡng viên 302 3 Điều dưỡng viên 07h đến 17h thứ 2,3,4,5,6 0700-1700 T2T3T4T5T6 20200701

19 54102 Võ Thị Mỹ Lợi 002604/PY-CCHN Điều dưỡng viên 302 3 Điều dưỡng viên 07h đến 17h thứ 2,3,4,5,6 0700-1700 T2T3T4T5T6 19960401

20 54102 Trần Thị phương Thảo 002603/PY-CCHN Điều dưỡng viên 302 3 Điều dưỡng viên 07h đến 17h thứ 2,3,4,5,6 0700-1700 T2T3T4T5T6 20140501

21 54102 Phan Thị Trà Mi 244/PY-CCHND Dược Sỹ đại học 801 7 Dược Sỹ đại học 07h đến 17h thứ 2,3,4,5,6 0700-1700 T2T3T4T5T6 20161001

22 54102 Nguyễn Thị Thanh Mừng 1172/CCHN-D-SYT-PY Cao đẳng Dược 802 8 Cao đẳng Dược 07h đến 17h thứ 2,3,4,5,6 0700-1700 T2T3T4T5T6 20050501

23 54102 Lê Thị Thúy Hân 0003058/PY-CCHN Điều dưỡng viên 302 3 Điều dưỡng viên 07h đến 17h thứ 2,3,4,5,6 0700-1700 T2T3T4T5T6 20120301

24 54102 Nguyễn Thị Minh Tuyền 003558/PY-CCHN Điều dưỡng viên 302 3 Điều dưỡng viên 07h đến 17h thứ 2,3,4,5,6 0700-1700 T2T3T4T5T6 20230201

25 54102 Đặng Vũ Duy 004218/PY-CCHN Điều dưỡng viên 301 3 Điều dưỡng viên 07h đến 17h thứ 2,3,4,5,6 0700-1700 T2T3T4T5T6 20230628

26 54102 Võ Thị Quỳnh Loan 004257/PY-CCHN Bác sĩ Đa Khoa 129 1 Bác sĩ Đa Khoa 07h đến 17h thứ 2,3,4,5,6 0700-1700 T2T3T4T5T6 20230728

27 54102 Bùi Thị Lý 002198/PY-CCHN Điều dưỡng viên 302 3 Điều dưỡng viên 07h đến 17h thứ 2,3,4,5,6 0700-1700 T2T3T4T5T6 20151126

28 54102 Văn Tấn Vũ 002548/PY-CCHN Kỹ thuật Y xét nghiệm 505 5 Kỹ thuật Y xét nghiệm 07h đến 17h thứ 2,3,4,5,6 0700-1700 T2T3T4T5T6 20170630

29 54102 Trương Nguyễn Thu Thương 004202/PY-CCHN Bác sĩ Đa Khoa 129 1 Bác sĩ Đa Khoa 07h đến 17h thứ 2,3,4,5,6 0700-1700 T2T3T4T5T6 20230628

30 54102 Lê Trần Thảo Tiên 2134/CCHN-D-SYT-PY Dược Sỹ đại học 801 7 Dược Sỹ đại học 07h đến 17h thứ 2,3,4,5,6 0700-1700 T2T3T4T5T6 20240223

31 54102 Nguyễn Thanh Việt 003781/ĐL-CCHN Kỹ thuật Y xét nghiệm 505 5 Kỹ thuật Y xét nghiệm 07h đến 17h thứ 2,3,4,5,6 0700-1700 T2T3T4T5T6 20200825

32 54102 Nguyễn Thị Diễm 011014/ĐL-CCHN Điều dưỡng viên 301 3 Điều dưỡng viên 07h đến 17h thứ 2,3,4,5,6 0700-1700 T2T3T4T5T6 20231227

33 54102 Võ Sỹ Hiệp 000486/ĐL-GPHN Bác sĩ Nội Khoa 102 1 Bác sĩ Nội Khoa 07h đến 17h thứ 2,3,4,5,6 0700-1700 T2T3T4T5T6 20240723

34 54102 Lê Thị Thu Hằng 000482/ĐL-GPHN Bác sĩ Đa Khoa 129 1 Bác sĩ Đa Khoa 07h đến 17h thứ 2,3,4,5,6 0700-1700 T2T3T4T5T6 20240723

35 54102 CILL PAME ELIC KHAR 007404/ĐL-CCHN Bác sĩ Chuyên Khoa Da liễu 105 1 Bác sĩ Chuyên Khoa Da liễu 07h đến 17h thứ 2,3,4,5,6 0700-1700 T2T3T4T5T6 21070206


